
UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /SYT-TCCB Sơn La, ngày 28 tháng 7 năm 2022 

V/v đề nghị đăng kết quả xét chọn 

Thầy thuốc Ưu tú trên cổng thông 

tin điện tử của tỉnh 

 

 

Kính gửi: Trung tâm Thông tin, Văn phòng UBND tỉnh 

 

 Thực hiện Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ 

quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”. 

Ngày 27/7/2022, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy 

thuốc Ưu tú” tỉnh Sơn La đã họp để xét chọn và trình cấp có thẩm quyền tặng 

danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”. Kết quả, Hội đồng đã bỏ phiếu đề cử xét tặng 

danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2023 cho 35 thầy thuốc (có danh 

sách kèm theo). 

 Sở Y tế đề nghị Trung tâm Thông tin, Văn phòng UBND tỉnh đăng kết 

quả bỏ phiếu danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, 

thời gian từ ngày 28/7/2022 đến hết ngày 11/8/2022. 

 Sở Y tế trân trọng đề nghị Trung tâm Thông tin quan tâm, phối hợp 

thực hiện./. 

 Nơi nhận:                       
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCCB. 
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Trần Đắc Thắng 
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KẾT QUẢ 

XÉT CHỌN DANH HIỆU “THẦY THUỐC ƯU TÚ” 

(Kèm theo Công văn số        /SYT-TCCB ngày        tháng 7 năm 2022 của Sở Y tế tỉnh Sơn La) 
  

ST

T 

Đơn vị 

trình 

Họ và tên 

 

Năm sinh 
Chức vụ, 

đơn vị 

công tác 

Dân 

tộc 

thiểu 

số 

Trình 

độ đào 

tạo 

Học 

hàm, 

học vị 

Thâm 

niên 

công 

tác 

Số  

năm  

làm 

CMKT 

Số đề tài KH, 

sáng kiến, 

ứng dụng KH 

Bằng khen cấp 

Bộ, tỉnh; CSTĐ 

cơ sở trở lên 

Số phiếu tín nhiệm 

Kết quả 

Nam Nữ 
Quần 

chúng 

(%) 

Hội đồng 

cấp cơ sở  

(số phiếu) 

Hội đồng 

cấp tỉnh 

(số phiếu) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

1 

Trung 

tâm 

Kiểm 

nghiệm 

Thuốc 

- Mỹ 

phẩm- 

Thực 

phẩm 

Thạc sĩ, 

dược sĩ  Lò 

Văn Thành 

 

1968 
 

Giám đốc 

Trung tâm 

Kiểm 

nghiệm 

Thuốc Mỹ 

phẩm - 

Thực phẩm 

tỉnh Sơn La 

Thái DS 
 

ThS 
29 năm 

1 tháng 

18 năm 

1 tháng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Chủ nhiệm 

05 đề tài cấp cơ 

sở (2007, 

2018,2019, 

2019, 2020) 

 

- 02 BK của 

UBND tỉnh: 2011, 

2021 

- 02 BK của Bộ Y 

tế: 2010, 2016 

- 01 CSTĐ cấp 

tỉnh: 2020 

- 06 Chiến sỹ thi 

đua cấp cơ sở: 

2009, 2010, 2016, 

2018, 2019, 2020 

18/18 

100% 

11/11 

100% 

13/13 

100% 
Đạt 

2 

 

 

Trung 

tâm 

Giám 

định 

Y 

Khoa 

Bác sĩ CK 

cấp I Lò 

Văn Phong 

1963   

Phó Giám 

đốc Trung 

tâm Pháp Y 

tỉnh Sơn La 

Thái 
BS 

CKI 
 

37 năm 

6 tháng 

27 năm 

1 tháng 

- Chủ nhiệm 06 

đề tài NCKH 

cấp cơ sở 

(2009, 2011, 

2014, 2015, 

2017, 2021) 

. 

- 03 BK cấp tỉnh: 

2010,2014, 2017 

- 02 BK cấp bộ: 

2008,2017   - 11 

CSTĐ cơ sở: 

2007, 2009, 2010, 

2011,2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 

2017, 2021 

 

11/11  

100% 

11/11 

100% 

 

 

 

 

13/13 

100% Đạt 
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ST

T 

Đơn vị 

trình 

Họ và tên 

 

Năm sinh 
Chức vụ, 

đơn vị 

công tác 

Dân 

tộc 

thiểu 

số 

Trình 

độ đào 

tạo 

Học 

hàm, 

học vị 

Thâm 

niên 

công 

tác 

Số  

năm  

làm 

CMKT 

Số đề tài KH, 

sáng kiến, 

ứng dụng KH 

Bằng khen cấp 

Bộ, tỉnh; CSTĐ 

cơ sở trở lên 

Số phiếu tín nhiệm 

Kết quả 

Nam Nữ 
Quần 

chúng 

(%) 

Hội đồng 

cấp cơ sở  

(số phiếu) 

Hội đồng 

cấp tỉnh 

(số phiếu) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

3 

Trung 

tâm 

Kiểm 

soát 

bệnh 

tật 

Bác sĩ CK 

cấp I. 

Nguyễn Thị 

San 

 1974 

Trưởng 

khoa, Khoa 

Phòng, 

chống bệnh 

truyền 

nhiễm, 

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật 

tỉnh Sơn La 

 
BS 

CKI 
 

25 năm 

11 tháng 

20 năm 

9 tháng 

- Chủ trì 04 đề 

tài cấp cơ sở: 

năm 2011,  

2017, 

2018,2019) 

- Tham gia 01 

đề tài cấp Bộ 

- 05 BK cấp tỉnh 

năm :2011, 2013, 

2015, 2017, 2021 

- 02 BK cấp bộ: 

2011, 2016 

- 12 năm là Chiến 

sỹ thi đua cấp cơ 

sở: 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020, 

2021 

 

108/118 

91, 5% 

9/9 

100% 

13/13 

100% 
Đạt 

4 

 

 

Bệnh 

viện 

đa 

khoa 

tỉnh 

Sơn 

La 

Thạc sĩ, bác 

sĩ Mai Lan 

Hương 

 

 
1971 

Phó Giám 

đốc Bệnh 

viện đa 

khoa tỉnh 

Sơn La 

 BS ThS 
28 năm 

7 tháng 

28 năm 

7 tháng 

 - Chủ nhiệm 04 

đề tài cấp cơ sở 

(2007, 2008, 

2009, 2011) 

- 01 Bằng khen 

TTCP: 2014 

 - 03 BK cấp tỉnh: 

2009, 2012, 2017 

 - 02 CSTĐ cấp 

tỉnh; 2009, 2013 

- 01 Bằng Lao 

động sáng tạo 2013  

 - 14 CSTĐ cấp cơ 

sở ( 2007 – 2019, 

2021)  

 

312/374 

83,42% 

11/11 

100% 

13/13 

100% 
Đạt 

5 

Bệnh 

viện 

đa 

khoa 

tỉnh 

Sơn 

La 

Bác sĩ CK 

cấp II Đàm 

Thị Tuyết 

Mai 

 1967 

Trưởng 

khoa, Khoa 

Nội II, 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh Sơn La 

 
BS 

CKII 
 

28 năm 

2 tháng 

28 năm 

2 tháng 

- Chủ nhiệm 05 

đề tài cấp cơ sở 

(2006, 2007, 

2008, 2009, 

2014) 

-  02 BK cấp tỉnh: 

2008, 2016 

- 01 CSTĐ cấp 

tỉnh: 2010 

- 08 CSTĐ cấp cơ 

sở: 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020, 2021 

 

322/374 

86,10% 

11/11 

100% 

13/13 

100% 
Đạt 



4 

 

 

 

ST

T 

Đơn vị 

trình 

Họ và tên 

 

Năm sinh 
Chức vụ, 

đơn vị 

công tác 

Dân 

tộc 

thiểu 

số 

Trình 

độ đào 

tạo 

Học 

hàm, 

học vị 

Thâm 

niên 

công 

tác 

Số  

năm  

làm 

CMKT 

Số đề tài KH, 

sáng kiến, 

ứng dụng KH 

Bằng khen cấp 

Bộ, tỉnh; CSTĐ 

cơ sở trở lên 

Số phiếu tín nhiệm 

Kết quả 

Nam Nữ 
Quần 

chúng 

(%) 

Hội đồng 

cấp cơ sở  

(số phiếu) 

Hội đồng 

cấp tỉnh 

(số phiếu) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

6 

Bệnh 

viện 

đa 

khoa 

tỉnh 

Sơn 

La 

Thạc sĩ, Bác 

sỹ Hoàng 

Đình Doãn 

 

 

1973 

 

Trưởng 

khoa, Khoa 

Chẩn đoán 

hình ảnh, 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh Sơn La 

 BS ThS 
24 năm 

03 tháng 

24 năm 

03 tháng 

- Chủ nhiệm 06 

đề tài cấp cơ sở 

(2007, 2008, 

2009, 2010, 

2011, 2012) 

- 03 BK cấp tỉnh: 

2008, 2010, 2012 

- 01 CSTĐ cấp 

tỉnh: 2010 

- 08 CSTĐ cấp cơ 

sở:  2007, 2008, 

2009, 2010, 2011, 

2013, 2014, 2015 

315/374 

84,22% 

11/11 

100% 

13/13 

100% 
Đạt 

7 

 

 

Bệnh 

viện 

đa 

khoa 

tỉnh 

Sơn 

La 

Cử nhân 

điều dưỡng 

Nguyễn 

Văn Khang 

 

1963 
 

Trưởng 

khoa, Khoa 

Kiểm soát 

nhiễm 

khuẩn,  

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh Sơn La 

 CNĐD  
37 năm 

4 tháng 

25 năm 

4 tháng 

- Chủ nhiệm 05 

đề tài cấp cơ sở 

(2017, 2018, 

2019,2020, 

2021) 

- 02 BK cấp tỉnh: 

2021 về thực hiện 

xuất sắc nhiệm vụ 

năm  và có thành 

tích xuất sắc trong 

công tác phòng, 

chống dịch covid-

19 

- 07 CSTĐ cấp cơ 

sở:  2015, 2016, 

2017, 2018, 2019, 

2020, 2021 

 

302/374 

80,75% 

11/11 

100% 

 

13/13 

100% 
 

Đạt 

8 

Bệnh 

viện 

đa 

khoa 

tỉnh 

Sơn 

La 

Điều dưỡng 

CK cấp I Bùi 

Thị Tuyết 

Mai 

 

 
1974 

Phó trưởng 

phòng, 

Phòng  

Điều 

dưỡng,  

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh Sơn La 

 
ĐD 

CKI 
 

27 năm 

7 tháng 

25 năm 

11 tháng 

- Chủ nhiệm 02 

đề tài cấp cơ sở 

(2020-2021) 

- 02 BK cấp tỉnh 

tỉnh: 2016, 2019 

- 06 CSTĐ cấp cơ 

sở:  2014 , 2015, 

2016, 2018-

2019,2021 

 

302/374 

80,75% 

11/11 

100% 

13/13 

100% 
Đạt 
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ST

T 

Đơn vị 

trình 

Họ và tên 

 

Năm sinh 
Chức vụ, 

đơn vị 

công tác 

Dân 

tộc 

thiểu 

số 

Trình 

độ đào 

tạo 

Học 

hàm, 

học vị 

Thâm 

niên 

công 

tác 

Số  

năm  

làm 

CMKT 

Số đề tài KH, 

sáng kiến, 

ứng dụng KH 

Bằng khen cấp 

Bộ, tỉnh; CSTĐ 

cơ sở trở lên 

Số phiếu tín nhiệm 

Kết quả 

Nam Nữ 
Quần 

chúng 

(%) 

Hội đồng 

cấp cơ sở  

(số phiếu) 

Hội đồng 

cấp tỉnh 

(số phiếu) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

9 

 

Bệnh 

viện 

đa 

khoa 

tỉnh 

Sơn 

La 

Bác sỹ CK 

cấp II Nông 

Thị Diệp Lệ 

 1980 

Trưởng 

phòng, 

Phòng Chỉ 

đạo tuyến,  

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh Sơn La 

Tày 
BS 

CKII 
 

16 năm 

11 tháng 
15 năm 

- Chủ nhiệm 02 

đề tài cấp cơ sở  

(2015, 2017) 

- 01 sáng kiến 

cấp tỉnh 2019 

 

- 01 Bằng khen 

TTCP: 2020 

- 02 BK cấp tỉnh 

2014, 2017 

- 01 CSTĐ cấp 

tỉnh: 2019 

- 07 CSTĐ cấp cơ 

sở:  2013, 2014, 

2015, 2016, 

2017,2018, 2019 

 

 

301/374 

80,48% 

 

11/11 

100% 

13/13 

100% 
Đạt 

10 

Bệnh 

viện Y 

Dược 

cổ 

truyền 

Bác sĩ CK 

cấp I Phạm 

Hồng Thái 

1971  

Phó Giám 

đốc Bệnh 

viện Y 

Dược cổ 

truyền 

 
BS 

CKI 
 

 

24 năm 

5 tháng 

24 năm 

5 tháng 

- Chủ nhiệm 

02 đề tài 

nghiên cứu 

khoa học cấp 

cơ sở (2014, 

2016) 

- 02 bằng khen 

UBND tỉnh: 

2015; 2021 

- 08 Chiến sỹ thi 

đua cấp cơ sở: 

2013; 2014; 2015; 

2016; 2017; 2019; 

2020; 2021 

120/146 

82,19% 

11/11 

100% 

13/13 

100% 
Đạt 

11 

 

 

Bệnh 

viện 

Phổi 

tỉnh 

Sơn 

La 

Bác sĩ CK 

cấp I Phạm 

Hùng Sơn 

1964  

Giám đốc 

Bệnh viện 

Phổi tỉnh 

Sơn La 

 

 

 

 

 

BS 

CKI 

 
30 năm 

1 tháng 

13 năm 

2 tháng 

 

-  Chủ nhiệm 08 

đề tài cấp cơ sở: 

2011, 2012, 

2013, 2014,  

2016,   2019, 

2020, 2021 

- Cộng sự 01 

ĐT cấp tỉnh: 

2018 

 

- 03 BK cấp tỉnh : 

2000, 2001, 2013. 

- 03 BK của Bộ Y 

tế 2005, 2015, 

2020. 

- 01 CSTĐ tỉnh:  

2020. 

- 09 CSTĐ cơ sở: 

2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 

2018, 2019, 2020) 

 

 

 

61/64 

95,3% 

11/11 

100% 

13/13 

100% 
Đạt 
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ST

T 

Đơn vị 

trình 

Họ và tên 

 

Năm sinh 
Chức vụ, 

đơn vị 

công tác 

Dân 

tộc 

thiểu 

số 

Trình 

độ đào 

tạo 

Học 

hàm, 

học vị 

Thâm 

niên 

công 

tác 

Số  

năm  

làm 

CMKT 

Số đề tài KH, 

sáng kiến, 

ứng dụng KH 

Bằng khen cấp 

Bộ, tỉnh; CSTĐ 

cơ sở trở lên 

Số phiếu tín nhiệm 

Kết quả 

Nam Nữ 
Quần 

chúng 

(%) 

Hội đồng 

cấp cơ sở  

(số phiếu) 

Hội đồng 

cấp tỉnh 

(số phiếu) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

12 

Bệnh 

viện 

Mắt 

tỉnh 

Sơn La 

Bác sĩ CK 

cấp I Tòng 

Thị Lan 

Phượng 

 1972 

 

 

Phó Giám 

đốc Bệnh 

viện Mắt 

tỉnh Sơn La 

 

 

 

Thái 

BS 

CKI 

 

 

 

 

 

 

26 năm 

6 tháng 

26 năm 

6 tháng 

- Chủ nhiệm 

09 đề tài cấp 

cơ sở: 2010, 

2011, 2012, 

2013, 2014, 

2015, 2018, 

2019, 2021 

 

-  01 BK tỉnh: năm 

2011 

- 02 CSTĐ cấp 

tỉnh: 2012, 2015 

 

27/27 

100% 

11/11 

100% 

13/13 

100% 
Đạt 

13 

Bệnh 

viện 

Phong 

và Da 

liễu 

tỉnh 

Sơn 

La 

Bác sĩ CK 

cấp II 

Nguyễn 

Tuấn 

Phương 

 

1970  

Giám đốc 

Bệnh viện 

Phong và 

Da liễu 

 
BS 

CKII 
 

29 

năm 6 

tháng 

19 

năm 9 

tháng 

- Chủ nhiệm 

02 đề tài 

NCKH cấp 

cơ sở (2012, 

2019) 

 

- 03  BK cấp tỉnh: 

2012, 2013, 2020, 

- 06 CSTĐ cấp cơ 

sở:  2015, 2016, 

2017, 2018, 2019, 

2020 

32/32 

100% 

9/9 

100% 

13/13 

100% 
Đạt 

14 

Bệnh 

viện 

Phục 

hồi 

chức 

năng 

tỉnh 

Sơn 

La 

Bác sĩ CK 

cấp I Phạm 

Thị Bích 

Thủy 

 1971 

Phó Giám 

đốc Bệnh 

viện Phục 

hồi chức 

năng 

 
BS 

CKI 
 

26 

năm 4 

tháng 

26 

năm 4 

tháng 

- Chủ nhiệm 

08 đề tài 

NCKH cấp 

cơ sở:  2008, 

2012, 2014, 

2016, 2017, 

2018, 2019, 

2020 

 

- 02 BK cấp 

tỉnh: 2015, 2017 

- 09 CSTĐ cấp 

cơ sở:  2012, 

2014, 2015, 

2016, 2017, 

2018, 2019, 

2020, 2021 

 

90/93 

96,77% 

17/17 

100% 

13/13 

100% 
Đạt 
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ST

T 

Đơn vị 

trình 

Họ và tên 

 

Năm sinh 
Chức vụ, 

đơn vị 

công tác 

Dân 

tộc 

thiểu 

số 

Trình 

độ đào 

tạo 

Học 

hàm, 

học vị 

Thâm 

niên 

công 

tác 

Số  

năm  

làm 

CMKT 

Số đề tài KH, 

sáng kiến, 

ứng dụng KH 

Bằng khen cấp 

Bộ, tỉnh; CSTĐ 

cơ sở trở lên 

Số phiếu tín nhiệm 

Kết quả 

Nam Nữ 
Quần 

chúng 

(%) 

Hội đồng 

cấp cơ sở  

(số phiếu) 

Hội đồng 

cấp tỉnh 

(số phiếu) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

15 

Bệnh 

viện 

đa 

khoa 

huyện 

Thuận 

Châu 

Bác sĩ CK 

cấp II Hà 

Việt 

Phương 

 

 

 

 

 

1974 

 

Giám đốc, 

Bệnh viện 

đa khoa 

huyện 

Thuận 

Châu 

 

 

 

 

 

BS 

CKII 

 
27 năm 

7 tháng 
14 năm 

 

 

 

 

 

- Chủ nhiệm 09 

đề tài cấp cơ sở: 

2011, 2013, 

2014 

2016,2017, 

2018, 2019, 

2020, 2021. 

- 03 BK cấp tỉnh: 

2003, 2008, 2011 

- 01 BK cấp bộ: 

2019. 

- 01 CSTĐ cấp 

tỉnh 2021 

- 11 CSTĐ cáp cơ 

sở: 2009, 2010, 

2011, 2013, 2014, 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020, 2021 

 

 

153/153 

100% 

 

17/17 

100% 

 

13/13 

100% 

Đạt 

16 

Bệnh 

viện 

đa 

khoa 

huyện

Sốp 

Cộp 

Bác sĩ CK 

cấp I Lường 

Văn Cương 

 

1974 

 

 

 

 

 

 

Phó Giám 

đốc Bệnh 

viện đa 

khoa Sốp 

Cộp 

 

 

 

 

 

BS   

CKI 

 

 

 

 

 

 

20 năm 

1 tháng 

 

 

 

 

 

20 năm 

1 tháng 

 

 

- Chủ nhiệm 

09 đề tài 

NCKH cấp cơ 

sở: 2008; 

2010; 

2011, 2016, 

2017, 2018, 

2019, 2020, 

2021 

 

- 03 Bằng khen 

UBND tỉnh; Năm  

2009, 2011, 2018 

- 01 CSTĐ tỉnh: 

Năm 2011. 

- 11 CSTĐ cơ sở: 

Năm 2008, 2009, 

2010, 2011, 2013, 

2016, 2017, 2018, 

2019,2020,  2021 

 

 

77/79 

97,46% 

 

17/17 

100% 

 

13/13 

100% 

Đạt 



8 

 

 

 

ST

T 

Đơn vị 

trình 

Họ và tên 

 

Năm sinh 
Chức vụ, 

đơn vị 

công tác 

Dân 

tộc 

thiểu 

số 

Trình 

độ đào 

tạo 

Học 

hàm, 

học vị 

Thâm 

niên 

công 

tác 

Số  

năm  

làm 

CMKT 

Số đề tài KH, 

sáng kiến, 

ứng dụng KH 

Bằng khen cấp 

Bộ, tỉnh; CSTĐ 

cơ sở trở lên 

Số phiếu tín nhiệm 

Kết quả 

Nam Nữ 
Quần 

chúng 

(%) 

Hội đồng 

cấp cơ sở  

(số phiếu) 

Hội đồng 

cấp tỉnh 

(số phiếu) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

17 

Bệnh 

viện 

đa 

khoa 

huyện 

Mộc 

Châu 

Cử nhân 

điều dưỡng 

Phạm Hồng 

Bộ 

1966  

Trưởng 

phòng, 

Phòng Tổ 

chức-Hành 

chính, Bệnh 

viện đa 

khoa huyện 

Mộc Châu 

 CNĐD  
34 năm 

05 tháng 

26 năm 

06 tháng 

- Chủ nhiệm 05 

đề tài cấp cơ sở 

; 2008, 2009, 

2011, 2012, 

2013. 

- 07 BK cấp tỉnh: 

1999, 2000, 2008, 

2010, 2011, 2012,  

2019 

- 01 CSTĐ tỉnh: 

2009 

- 13 CSTĐ cơ sở: 

2007, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2019, 

2020 
 

145/156 

93% 

11/11 

100% 

13/13 

100% 
Đạt 

18 

Bệnh 

viện 

đa 

khoa 

huyện 

Mộc 

Châu 

 

Thạc sĩ, bác 

sĩ Nguyễn 

Văn Dinh 

1978  

Phó giám 

đốc Bệnh 

viện đa 

khoa huyện 

Môc Châu 

 BS ThS 

17 năm 

02 

tháng 

17 năm 

02 

tháng 

- Chủ nhiệm 

11 đề tài cấp 

cơ sở: 2008, 

2009, 2011, 

2012, 2014,  

2015, 2016, 

2017, 2019, 

2020, 2021 

- 01 sáng kiến 

cấp tỉnh: 2020. 

- 04 BK cấp tỉnh: 

2010,2011,2015, 

2020. 

- 01 CSTĐ tỉnh: 

2021 

- 10 CSTĐ cơ sở: 

2009, 2010, 2011, 

2014,  2015,  

2016, 2017, 2019, 

2020, 2021 

 

150/156 

96,2% 

11/11 

100% 

13/13 

100% 
Đạt 

19 

Bệnh 

viện 

đa 

khoa 

huyện 

Mộc 

Châu 

Bác sĩ CK 

cấp II Ngô 

Trọng 

Trung 

1973  

Phó giám 

đốc Bệnh 

viện đa 

khoa huyện 

Môc Châu 

 
BS 

CKII 
 27 năm 27 năm 

- Chủ nhiệm 06 

đề tài cấp cơ sở: 

2011, 2012, 

2015,2017,2020

, 2021 

- 03 BK cấp tỉnh: 

2011,2012, 2014. 

- 01 CSTĐ tỉnh: 

2013 

- 09 CSTĐ cơ sở: 

2011, 2012, 2013, 

2014, 

2015, 2016,2017, 

2020, 2021. 

144/156 

92,3% 

11/11 

100% 

13/13 

100% 
Đạt 



9 

 

 

 

ST

T 

Đơn vị 

trình 

Họ và tên 

 

Năm sinh 
Chức vụ, 

đơn vị 

công tác 

Dân 

tộc 

thiểu 

số 

Trình 

độ đào 

tạo 

Học 

hàm, 

học vị 

Thâm 

niên 

công 

tác 

Số  

năm  

làm 

CMKT 

Số đề tài KH, 

sáng kiến, 

ứng dụng KH 

Bằng khen cấp 

Bộ, tỉnh; CSTĐ 

cơ sở trở lên 

Số phiếu tín nhiệm 

Kết quả 

Nam Nữ 
Quần 

chúng 

(%) 

Hội đồng 

cấp cơ sở  

(số phiếu) 

Hội đồng 

cấp tỉnh 

(số phiếu) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

20 

Bệnh 

viện đa 

khoa 

Thảo 

Nguyê

n 

huyện 

Mộc 

Châu 

 

Bác sĩ CK 

cấp I 

Nguyễn Thị 

Liên, 

 1967 

Trưởng 

khoa, Khoa 

Nhi, Bệnh 

viện đa 

khoa Thảo 

Nguyên 

huyện Mộc 

Châu 

 
BS 

CKI  

24 

năm 9 

tháng 

24 

năm 9 

tháng 

- Chủ  nhiệm 

08 ĐT cấp cơ 

sở: 2013, 

2014, 2015, 

2016, 2017, 

2019, 2020 

- 03 BK cấp 

tỉnh: 2014, 

2016, 2020. 

- 08 CSTĐ cơ 

sở: 2012,2013, 

2014,2015,2016

,2017,2019, 

2020. 
 

166/172    

96,% 

14/14 

100% 

13/13 

100% 
Đạt 

21 

Bệnh 

viện 

đa 

khoa 

huyện 

Sông 

Mã 

Bác sĩ CK 

cấp I Đoàn 

Vũ Hưng 

1970  

Giám đốc 

Bệnh viện 

đa khoa 

huyện Sông 

Mã 

 
BS 

CKI 
 

28 

năm 4 

tháng 

19 

năm 3 

tháng 

- Chủ nhiệm 

02 đề tài 

NCKH cấp 

cơ sở (2012, 

2013) 

 

- 02 BK cấp 

tỉnh: 2011, 2013 

- 09 CSTĐ cấp 

cơ sở:  2010 

2011, 2012, 

2013, 

2014,2015, 

2016, 2019, 

2020 

 

128/134 

95,5% 

9/9 

100% 

13/13 

100% 
Đạt 

22 

Bệnh 

viện 

đa 

khoa 

huyện 

Bắc 

Yên 

Bác sĩ CK 

cấp I 

Nguyễn 

Tiến Tuấn 

1978  

Phó Giám 

đốc Bệnh 

viện đa 

khoa huyện 

Bắc Yên 

 
BS 

CKI 
 

20 

năm 4 

tháng 

20 

năm 4 

tháng 

- Chủ nhiệm 

09 đề tài KH 

cấp cơ sở 

2014, 2015, 

2016, 2017, 

2018, 2019, 

2020 2021 

 

 

- 03 BK cấp 

tỉnh: 2015, 

2018, 2021. 

- 09 CSTĐ cấp 

cơ sở:  2013, 

2014, 2015, 

2016, 2017, 

2018, 2019, 

2020, 2021 

 

83/86 

96,5% 

9/9 

100% 

13/13 

100% 
Đạt 



10 

 

 

 

ST

T 

Đơn vị 

trình 

Họ và tên 

 

Năm sinh 
Chức vụ, 

đơn vị 

công tác 

Dân 

tộc 

thiểu 

số 

Trình 

độ đào 

tạo 

Học 

hàm, 

học vị 

Thâm 

niên 

công 

tác 

Số  

năm  

làm 

CMKT 

Số đề tài KH, 

sáng kiến, 

ứng dụng KH 

Bằng khen cấp 

Bộ, tỉnh; CSTĐ 

cơ sở trở lên 

Số phiếu tín nhiệm 

Kết quả 

Nam Nữ 
Quần 

chúng 

(%) 

Hội đồng 

cấp cơ sở  

(số phiếu) 

Hội đồng 

cấp tỉnh 

(số phiếu) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

23 

Trung 

tâm Y 

tế 

huyện 

Sốp 

Cộp 

Bác sĩ CK 

cấp I. 

Lường Văn 

Xuân 

1971  

Giám đốc, 

Trung tâm 

Y tế huyện 

Sốp Cộp 

Thái 
BS 

CKI 
 20 năm 

17 năm 

9 tháng 

 

- Chủ nhiệm 

03  đề tài 

nghiên cứu 

cấp cơ sở 

(2018, 2020, 

2021) 

 

- 02 BK cấp tỉnh 

năm: 2014, 2021 

-  06 Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở 

năm: 2008,   

2013,  2014, 

2018, 2020, 2021. 

 

76/78 97, 

4% 

14/14 

100% 

13/13 

100% 
Đạt 

24 

Trung 

tâm Y 

tế 

Thành 

phố 

Sơn 

La 

Bác sĩ CK 

cấp II 

Nguyễn 

Mạnh Hà 

1972  

Giám đốc 

Trung tâm 

Y tế Thành 

phố Sơn La 

 
BS 

CKII 
 

29 

năm 6 

tháng 

10 

năm 

10 

tháng 

- Chủ nhiệm 07 

đề tài cấp cơ sở 

(2006, 2008, 

2010, 2011, 

2016, 2017, 

2018); 

- Chủ nhiệm 01 

sáng kiến cấp 

tỉnh; 

- Tham gia, 

cộng sự 01 

NCKH cấp tỉnh. 

- 03 BK cấp 

tỉnh: 2005, 

2011, - 11 

CSTĐ cấp cơ 

sở: 2006 , 2007, 

2008, 2010, 

2011, 2014 

2015, 2016, 

2017, 2018, 

2020 

 

110/110 

100% 

11/11 

100% 

13/13 

100% 
Đạt 

25 

Trung 

tâm Y 

tế 

huyện 

Quỳnh 

Nhai 

Bác sĩ CK 

cấp I Đàm 

Thị Chuấn 

 1969 

Giám đốc 

Trung tâm 

Y tế huyện 

Quỳnh 

Nhai 

 
BS 

CKI 
 

25 

năm 

10 

tháng 

23 

năm 2 

tháng 

- Chủ nhiệm 

05 đề tài 

NCKH cấp 

cơ sở: 2012, 

2017, 2018, 

2020, 2021 

 

- 03 BK cấp 

tỉnh: 2011, 

2019, 2021 

- 07 CSTĐ cấp 

cơ sở:  2010, 

2011, 2012, 

2013, 2017, 

2018, 2019. 
 

97/97 

100% 

9/9 

100% 

13/13 

100% 
Đạt 



11 

 

 

 

ST

T 

Đơn vị 

trình 

Họ và tên 

 

Năm sinh 
Chức vụ, 

đơn vị 

công tác 

Dân 

tộc 

thiểu 

số 

Trình 

độ đào 

tạo 

Học 

hàm, 

học vị 

Thâm 

niên 

công 

tác 

Số  

năm  

làm 

CMKT 

Số đề tài KH, 

sáng kiến, 

ứng dụng KH 

Bằng khen cấp 

Bộ, tỉnh; CSTĐ 

cơ sở trở lên 

Số phiếu tín nhiệm 

Kết quả 

Nam Nữ 
Quần 

chúng 

(%) 

Hội đồng 

cấp cơ sở  

(số phiếu) 

Hội đồng 

cấp tỉnh 

(số phiếu) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

26 

Trung 

tâm Y 

tế 

huyện 

Sông 

Mã 

Bác sĩ CK 

cấp II  Đặng 

Huy Cường 

 

1970 
 

Giám đốc 

Trung tâm 

Y tế huyện 

Sông Mã 

 
BS  

CKII 
 

29 năm 

10 tháng 

13 năm 

10 tháng 

-  Chủ nhiệm 04 

đề tài cấp cơ sở: 

2009, 2012, 

2017, 2020 

- 03 BK của 

UBND tỉnh: 2002, 

2010, 2014 

- 10 Chiến sỹ thi 

đua cấp cơ sở: 

2009, 2010, 2012 

- 2017, 2020, 

2021 

 

113/118 

95,8% 

17/17 

100% 

13/13 

100% 
Đạt 

27 

 

Bệnh 

viện Y 

Dược 

cổ 

truyền 

Bác sĩ CK 

cấp I Lương 

Văn Tuận 

 

 

 

 

 

1962 

 

 

 

 

Phó Giám 

đốc Bệnh 

viện Y 

Dược cổ 

truyền 

 

 

 

 

 

 

 

BS 

CKI 

 

 

 

28 năm 

4 tháng 

 

 

 

12 năm 

 

- Chủ nhiệm  02 

đề tài nghiên 

cứu khoa học 

cấp cơ sở ( 

2015, 2016) 

- 03 bằng khen 

UBND tỉnh: 2013; 

2015; 2018   - 06 

Chiến sỹ thi đua 

cấp cơ sở : 2011; 

2012; 2013; 2014; 

2017; 2018 

 

137/146 

93,% 

11/11 

100% 

12/13 

92,3% 
Đạt 

28 

 

 

Bệnh 

viện Y 

Dược 

cổ 

truyền 

Bác sĩ CK 

cấp I   Bùi 

Thị Thúy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1970 

Trưởng 

phòng Tổ 

chức cán 

bộ, Bệnh 

viện Y 

Dược cổ 

truyền 

 

 

 

 

BS 

CKI 

 

 

 

 

 

29 năm 

4 tháng 

 

 

 

 

29 năm 

4 tháng 

 

 

- Chủ nhiệm 

05 đề tài 

nghiên cứu 

khoa học cấp 

cơ sở(2009; 

2011; 2013; 

2014; 2015) 

- 04 bằng khen 

UBND tỉnh: 

2012; 2015; 2018; 

2020 

- 01 CSTĐ cấp tỉnh : 

2015 

- 11 Chiến sỹ thi 

đua cấp cơ sở 

2009, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

 

122/146 

83,56% 

11/11 

100% 

12/13 

92,3% 
Đạt 
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ST

T 

Đơn vị 

trình 

Họ và tên 

 

Năm sinh 
Chức vụ, 

đơn vị 

công tác 

Dân 

tộc 

thiểu 

số 

Trình 

độ đào 

tạo 

Học 

hàm, 

học vị 

Thâm 

niên 

công 

tác 

Số  

năm  

làm 

CMKT 

Số đề tài KH, 

sáng kiến, 

ứng dụng KH 

Bằng khen cấp 

Bộ, tỉnh; CSTĐ 

cơ sở trở lên 

Số phiếu tín nhiệm 

Kết quả 

Nam Nữ 
Quần 

chúng 

(%) 

Hội đồng 

cấp cơ sở  

(số phiếu) 

Hội đồng 

cấp tỉnh 

(số phiếu) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

29 

Bệnh 

viện 

Nội 

tiết 

tỉnh 

Sơn 

La 

Bác sĩ CK 

cấp I Lò 

Quang Vịnh 

 

1965 
 

 

 

 

Giám đốc 

Bệnh viện 

Nội tiết tỉnh 

Sơn La 

 

 

 

Thái 
BS 

CKI 
 

 

 

 

 

30 năm 

5 tháng 

 

 

 

 

14 năm 

5 tháng 

 

 

 

- Chủ nhiệm 04 

đề tài NCKH 

cấp cơ sở: 

(2013,2014,20

17, 2018)  

 

-  02 BK cấp tỉnh 

năm 2002, 2009    

 - 01 BK cấp bộ 

năm 2015  

- 09 CSTĐ cơ sở: 

2001, 2002, 2003, 

2013, 2014, 2015, 

2017, 2018, 2019 

 

 

50/51 

98.04% 

11/11 

100% 

12/13 

92,3% 
Đạt 

30 

Bệnh 

viện 

Phục 

hồi 

chức 

năng 

tỉnh 

Sơn 

La 

Bác sĩ Lê 

Thị Hiến 
 1971 

Trưởng 

khoa, Khoa 

khám bệnh 

đa khoa - 

cấp cứu, 

Bệnh viện 

Phục hồi 

chức năng 

 BS  

24 

năm 8 

tháng 

24 

năm 8 

tháng 

- Chủ nhiệm 

02 đề tài 

NCKH cấp 

cơ sở:  2009, 

2013 

 

- 02 BK cấp 

tỉnh: 2015, 2017 

- 09 CSTĐ cấp 

cơ sở:  2013, 

2014, 2015, 

2016, 2017, 

2018, 2019, 

2020, 2021 

 

88/93 

94,62% 

17/17 

100% 

12/13 

92,3% 
Đạt 

31 

Trung 

tâm Y 

tế 

huyện 

Sốp 

Cộp 

Bác sĩ CKI. 

Tòng Văn 

Châm 

1973  

Phó giám 

đốc Trung 

tâm Y tế 

huyện Sốp 

Cộp 

 
BS 

CKI 
 

26 năm 

4 tháng 

26 năm 

4 tháng 

-  Chủ nhiệm 06  

đề tài cấp cơ sở 

năm: 2013, 

2014, 2015,  

2016, 2017, 

2018 

- 02 BK cấp tỉnh 

năm: 2014, 2021 

-  06 Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở năm: 

2008,   2013,  2014, 

2018, 2020, 2021. 
 

75/78 

96% 

14/14 

100% 

12/13 

92.3% 
Đạt 
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ST

T 

Đơn vị 

trình 

Họ và tên 

 

Năm sinh 
Chức vụ, 

đơn vị 

công tác 

Dân 

tộc 

thiểu 

số 

Trình 

độ đào 

tạo 

Học 

hàm, 

học vị 

Thâm 

niên 

công 

tác 

Số  

năm  

làm 

CMKT 

Số đề tài KH, 

sáng kiến, 

ứng dụng KH 

Bằng khen cấp 

Bộ, tỉnh; CSTĐ 

cơ sở trở lên 

Số phiếu tín nhiệm 

Kết quả 

Nam Nữ 
Quần 

chúng 

(%) 

Hội đồng 

cấp cơ sở  

(số phiếu) 

Hội đồng 

cấp tỉnh 

(số phiếu) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

32 
Bệnh 

viện 

Mắt 

Bác sĩ CK 

cấp I  Đỗ Thị 

Hồng Biên 

1976  

Trưởng 

khoa, Khoa 

Ngoại tổng 

hợp, Bệnh 

viện Mắt 

tỉnh Sơn La 

 
BS 

CKI 
 

20 năm 

5 tháng 

20 năm 

5 tháng 

- Chủ nhiệm 

05 đề tài cấp 

cơ sở: 2014, 

2015, 2016, 

2017, 2019 

- 02 BK cấp tỉnh: 

năm 2015, 2017 

- 08 CSTĐ cấp cơ 

sở: 2013,2014, 

2015, 2016, 2017, 

2018, 2019, 2021. 

27/27 

100% 

11/11 

100% 

11/13 

84,6% 

Không 

đạt 

33 

Bệnh 

viện 

đa 

khoa 

Bắc 

Yên 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

Bùi Xuân 

Phú 

1977  

Trưởng 

khoa, Khoa 

kiểm soát 

nhiễm 

khuẩn, 

Bệnh viện 

đa khoa 

huyện Bắc 

Yên 

 
CN 

ĐD 
 

21 

năm 9 

tháng 

21 

năm 9 

tháng 

- Chủ nhiệm 

07 đề tài 

NCKH cấp 

cơ sở 2011, 

2012, 2017, 

2018, 2019, 

2020 2021 
 

- 02 BK cấp tỉnh: 

2011, 2020. 

- 10 CSTĐ cấp cơ 

sở:  2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 

2017, 2018, 2019, 

2020, 2021 

 

83/86 

96,5% 

9/9 

100% 

11/13 

84,6% 

Không 

đạt 

34 

Trung 

tâm Y 

tế 

Sông 

Mã 

Bác sĩ CK 

cấp II  Hà 

Văn Bích 

 

1963 
 

Phó Giám 

đốc Trung 

tâm Y tế 

huyện Sông 

Mã 

Thái 
  BS 

CKII 
 

32 năm 

6 tháng 

15 năm 

11 tháng 

-  Chủ nhiệm 10 

đề tài cấp cơ sở: 

2011, 2012, 

2013, 2014, 

2015, 2016, 

2017, 2018, 

2019, 2020 

 

- 01 BK cấp tỉnh 

năm 2014 

- 01 BK của Bộ 

năm 2016 

 - 10 Chiến sỹ thi 

đua cấp cơ sở: 

2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019, 

2020 

111/118 

94,1% 

17/17 

100% 

10/13 

76,9% 

Không 

đạt 

35 

 

Bệnh 

viện Y 

Dược 

cổ 

truyền 

Điều dưỡng 

CK cấp I 

Nguyễn Thị 

Mai Ly 

 1983 

Phó Trưởng 

phòng, 

Phòng Tổ 

chức cán 

bộ, Bệnh 

viện Y 

Dược cổ 

truyền 

 
ĐD 

CKI 
 16 năm 16 năm 

- Chủ nhiệm 

07 đề tài 

nghiên cứu 

khoa học cấp 

cơ sở  2015, 

2016, 2017, 

2018, 2019, 

2020, 2021 

- 03 bằng khen 

UBND tỉnh: 

2016; 2018; 2021 

- 06 Chiến sỹ thi 

đua cấp cơ sở:  

2015, 2016, 2017, 

2018, 2020, 2021 

118/146 

80,82% 

11/11 

100% 

9/13 

69,2% 

Không 

đạt 
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